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Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

46Số HS :Danh sách dự thi

0Khá7.988YểnPhan ThịT11A0201201

0Trung bình5.988YếnTrần Thị KimT11A0201192

0Trung bình5.888XinhNguyễn Thị ThưT11A0201183

0Trung bình5.788VệNguyễn ThịT11A0201174

0TB Khá6.388UyênNguyễn Thị HoàngT11A0201165

0TB Khá6.888UyênTrương NgọcT11A0201156

0TB Khá6.388TúyHuỳnh Thị KimT11A0201147

0TB Khá6.088TrinhNguyễn Hồ TốT11A0201128

0Trung bình5.988TrinhĐoàn Thị MỹT11A0201119

0TB Khá6.088TrangPhạm Ngọc ThanhT11A02011010

0TB Khá6.388TrânLê Thị BảoT11A02010811

0TB Khá6.088TràPhan Thị ThuT11A02010712

0TB Khá6.088TràNguyễn BíchT11A02010613

0TB Khá6.088TiênNguyễn Thị CẩmT11A02010514

0Trung bình5.988ThuêTrần Thị KimT11A02007615

0TB Khá6.488ThỏaNguyễn ThuậnT11A02010316

0TB Khá6.388ThiêmLê Thị NgọcT11A02010217

0TB Khá6.188ThanhLại ThịT11A02010018

0Trung bình5.888TámDương ThịT11A02009819

0TB Khá6.288SenHà ThịT11A02009720

0TB Khá6.288QuyênTrần Thị TúT11A02009621

0TB Khá6.288QuyLê Thị XuânT11A02009522

0TB Khá6.288PhầnNguyễn Thị KimT11A02009323

0TB Khá6.188OanhNguyễn Thị ThuT11A02009224

0TB Khá6.288NhungVõ Thị TuyếtT11A02009125

0TB Khá6.288NhịBùi ThịT11A02008926

0Trung bình5.888NhiThân Thị QuýT11A02008827

0TB Khá6.288NghĩaHoàng ThịT11A02008528

0TB Khá6.088NgânNguyễn Thị TúT11A02008429

0TB Khá6.488MyLê Thị HàT11A02008330



0Giỏi8.188MuaNguyễn ThịT11A02008231

0Trung bình5.888MâyNguyễn Thị TrúcT11A02008132

0TB Khá6.388LinhLưu Thị MỹT11A02008033

0TB Khá6.888LiềnPhạm ThịT11A02007934

0TB Khá6.388LệLê Thị NgọcT11A02007835

0TB Khá6.488KiềuTrần Chu DiễmT11A02007736

0TB Khá6.188HuệNguyễn ThịT11A02007537

0Giỏi8.188HồngLê ThịT11A02007438

0TB Khá6.488HòaVõ Thị KimT11A02007339

0TB Khá6.388HiềnNguyễn Thị ThuT11A02007240

0Giỏi8.388HiềnNgô Thị TuyếtT11A02007141

0TB Khá6.888GấmVõ Thị HồngT11A02006742

0TB Khá6.488DiệnTrần ThịT11A02006543

0Trung bình5.988DiễmNgô ThịT11A02006444

0TB Khá6.188ChiTrần Thị MinhT11A02006345

0TB Khá6.088AnhĐặng Thị VânT11A02006146

6Số HS :Danh sách không được dự thi

6Trung bình5.388TrungNguyễn ĐứcT11A02011347

1Trung bình5.788ThiĐào Thị MộngT11A02010148

1Trung bình5.888ThẩmTrần ThịT11A02009949

2Trung bình5.688PhươngTrần BíchT11A02009450

1Trung bình5.888NguyệtNguyễn Thị BíchT11A02008651

1Trung bình5.688HảoNguyễn Thị MinhT11A02007052

Tổng hssv:

HIỆU TRƯỞNGP. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Vân Trạm

NGƯỜI LẬP BẢNG

52

Phú Yên, ngày 09 tháng 07 năm 2013


